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1 MH502074 Quản trị sản phẩm 3 60 60 025_QTSP_HK1.2223_CD21MK1-3 Trịnh Hoàng Sơn Ba Chiều 16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 A.205 CD21MK1 - 3

2 MH502072 Quản trị Thương hiệu 3 60 60 025_QTTH_HK1.2223_CD21MK1-3 Trịnh Hoàng Sơn Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 11 5 A.205 CD21MK1 - 3

30 CD21MK1 - 3

30 CD21MK1 - 3

4 MH502052
Truyền thông marketing tích 

hợp
3 60 60 025_TTMTH_HK1.2223_MK&QT ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng Hai Chiều 15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 A.207

CD21QT1 - 4; 

CD21MK1 - 3

5 MH502050 Quan hệ công chúng 3 60 60 025_QHCC_HK1.2223_MK&QT ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 A.207
CD21QT1 - 4; 

CD21MK1 - 3

6 MH502058 Thương mại điện tử 3 60 60 025_TMDT_HK1.2223_CD21QT1 - 4 Lư Quốc Tuấn Ba Chiều 16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 A.207 CD21QT1 - 4

7 MH502049 Quản  trị nguồn nhân lực 3 60 60 025_QTNNL_HK1.2223_CD21QT1 - 4 ThS. Phạm Ngọc Phương Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 A.207 CD21QT1 - 4

8 MH502048
Giao dịch đàm phán trong 

kinh doanh
3 60 60 025_GDĐPTKD_HK1.2223_CD21QT1 - 4 ThS. Phạm Ngọc Phương Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 A.207 CD21QT1 - 4

9 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 60 025_QTTC_HK1.2223_CD21LG1 - 3 ThS. Trần Thị Phương Mai Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 A.401 CD21LG1 - 3

10 MH502039
Nghiệp vụ quản lý kho xuất 

nhập khẩu
3 60 60 025_NVQLKXNK_HK1.2223_CD21LG1 - 3 ThS. Phạm Ngọc Phương Ba Chiều 16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 A.401 CD21LG1 - 3

11 MH502036 Hệ thống thông tin logistics 3 60 60 025_HTTTL_HK1.2223_CD21LG1 - 3 ThS. Phạm Ngọc Phương Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 A.205 CD21LG1 - 3

30

30

30

30

14 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 60 025_NLKT_HK1.2223_CD21 Võ Thị Hiền Nhi Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 A.207

CD21LG2 + 3; 

CD21QT2 - 4; 

CD21MK2 + 3; 

15 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 65 025_KTVM_HK1.2223_CD21 ThS. Phạm Ngọc Phương Sáu sáng 19/08/2022 11/11/2022 1 5 5 A.205

CD21LG2 + 3; 

CD21QT2 - 4; 

CD21MK2 + 3; 

16 MH502011 Nguyên lý thống kê 3 75 75 025_NLTK_HK1.2223_CD21KT1-3 Trương Thị Ánh Nguyệt Ba Chiều 16/08/2022 08/11/2022 7 12 6 A.307 CD21KT1-3

17 MH502068 Kế toán thuế 2 45 45 025_KTT_HK1.2223_CD21KT1-3 Phạm Thị Hoàng Tư Chiều 17/08/2022 12/10/2022 7 11 5 A.307 CD21KT1-3

30

30

30 Tư Sáng 17/08/2022 21/09/2022 1 5 5 B.402 CD21KT1-3

60 Sáu Chiều 19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 A.205 CD21KT1-3
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MĐ502063 Kế toán excel 4 90 Võ Thị Hiền Nhi025_KTE_HK1.2223_CD21KT1-3

MĐ502065

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG _ KHÓA 21 - KHOA KINH TẾ

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2022 - 2023 

(Thực hiện từ 15/07/2022 ngày đến 11/11/2022)
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1 5 5 B.602 CD21LG1 - 3
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03/11/2022 1 5 5ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng

Sáng 16/08/2022 08/11/2022025_QCVGA_HK1.2223_CD21LG1 - 3 1

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

025_LVPTBCTC_HK1.2223_CD21KT1-3 Phạm Thị Hoàng Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5

Sáng 15/08/2022 31/10/2022

18/08/2022

Ba

A.209

ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng

Năm Sáng MH502076 Marketing điện tử 3 60 025_MDT_HK1.2223_CD21MK1-3

5 B.404 CD21LG1 - 3

A.205

MĐ502044 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 60 025_NVTTHQ_HK1.2223_CD21LG1 - 3 ThS. Nguyễn Đăng Khoa Hai

Lập và phân tích báo cáo tài 

chính
3 60

5MĐ502043 Quảng cáo với Google Ads 3 60

CD21KT1-3

3
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025_TTCK_HK1.2223_CD21KT1-3 A.207Thị trường chứng khoán 3 60 CD21KT1-320 19/08/2022 11/11/2022 1 5 5ThS. Nguyễn Đăng Khoa Sáu SángMĐ502015


